Phụ lục 1
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM TRÊN 01 HA 
MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

(Đính kèm Quyết định số 2223/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Định mức cho 01 ha
	Ghi chú

	A
	NHÓM CÂY RAU ĂN LÁ, RAU ĂN QUẢ


	I
	Cây rau ăn lá
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, khoảng cách các hàng ống 4x4 đi 1 đường ống cấp 1 ở giữa (Ø60 mm)

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	200
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	2.500
	

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	625
	

	4
	Khóa 60 mm
	Cái
	2
	

	5
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	T Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	50
	

	8
	Nối Ø27 
	Cái
	25
	

	9
	T Ø27 → Ø21 mm
	Cái
	625
	

	10
	Béc phun
	Cái
	625
	

	11
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	50
	

	12
	Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài
	Cái
	50
	

	13
	Keo dán
	kg
	1
	

	14
	Kẽm 2 mm
	kg
	10
	

	15
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	16
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	17
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	18
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	II
	Cây khổ qua
	
	
	Mật độ hàng cách hàng 80 cm đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	500
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	12.500
	

	4
	Khóa Ø34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø34 mm
	Cái
	4
	

	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	500
	

	8
	Keo dán
	kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	III
	Cây mướp hương
	
	
	Mật độ hàng cách hàng 80 cm đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	500
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	12.500
	

	4
	Khóa Ø34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø34 mm
	Cái
	4
	

	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	500
	

	8
	Keo dán
	kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	IV
	Dưa leo
	
	
	Mật độ hàng cách hàng 1,5 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	268
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	6.700
	

	4
	Khóa Ø34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø34 mm
	Cái
	4
	


	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	268
	

	8
	Keo dán
	kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	V
	Cây bầu
	
	
	Mật độ hàng cách hàng 2,5 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	176
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	4.400
	

	4
	Khóa Ø34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø 34 mm
	Cái
	4
	

	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	176
	

	8
	Keo dán
	kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	VI
	Bí đao (bí trắng)
	
	
	Mật độ hàng cách hàng 1,5 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	160
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	4.000
	

	4
	Khóa Ø34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø34 mm
	Cái
	4
	

	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	160
	

	8
	Keo dán
	kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	B
	NHÓM CÂY ĂN QUẢ

	I
	Cây xoài
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 6 m tương đương 278 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	250
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	450
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	1.250
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	17
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	17
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	17
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	17
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	II
	Chôm chôm
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 6 m tương đương 278 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	250
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	450
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	1.250
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	17
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	17
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	17
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	17
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	


	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	III
	Cây bưởi
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 7 m tương đương 240 cây/ha



	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	250
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	340
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	1.100
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	17
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	17
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	17
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	17
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	IV
	Cây sầu riêng
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 8 m x 10 m tương đương 125 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	250
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	690
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	12
	


	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	12
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	12
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	12
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	V
	Cây bơ
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 9 m x 6 m tương đương 185 cây/ha



	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	250
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	225
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	1.110
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	12
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	12
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	12
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	12
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	VI
	Cây măng cụt
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 7 m x 7 m tương đương 200 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	280
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	1.000
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	12
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	12
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	12
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	12
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	VII
	Cây thanh long
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	200
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	3.400
	

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	1.112
	

	4
	Khóa 60 mm
	Cái
	2
	

	5
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	T Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	68
	

	8
	T Ø27 → Ø21 mm
	Cái
	1.112
	

	9
	Béc phun
	Cái
	1.112
	

	10
	Nối ống Ø27 mm
	Cái
	34
	

	11
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	68
	

	12
	Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài
	Cái
	68
	

	13
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	14
	Kẽm 2 mm
	kg
	12
	

	15
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	16
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	17
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	18
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	VIII
	Cây mãng cầu na
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	200
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	3.400
	

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	1.112
	

	4
	Khóa 60 mm
	Cái
	2
	


	5
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	T Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	68
	

	8
	T Ø27 → Ø21 mm
	Cái
	1.112
	

	9
	Béc phun
	Cái
	1.112
	

	10
	Nối ống Ø27 mm
	Cái
	34
	

	11
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	68
	

	12
	Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài
	Cái
	68
	

	13
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	14
	Kẽm 2 mm
	kg
	12
	

	15
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	16
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	17
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	18
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	IX
	Cây ổi
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	200
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	3.400
	

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	1.112
	

	4
	Khóa 60 mm
	Cái
	2
	

	5
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	T Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	68
	

	8
	T Ø27 → Ø21 mm
	Cái
	1.112
	

	9
	Béc phun
	Cái
	1.112
	

	10
	Nối ống Ø27 mm
	Cái
	34
	

	11
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	68
	

	12
	Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài
	Cái
	68
	

	13
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	14
	Kẽm 2 mm
	kg
	12
	

	15
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	16
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	17
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	18
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	X
	Cây cam
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3,5 m x 3 m tương đương 957 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø21 mm
	m
	2.900
	

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt)
	m
	5.933
	

	4
	T Ø60 mm
	Cái
	1
	

	5
	Khóa Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø21 mm
	Cái
	58
	

	8
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	58
	

	9
	Bít Ø21 mm
	Cái
	58
	

	10
	Nối Ø21 → Ø5 mm
	Cái
	957
	

	11
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	957
	

	12
	Keo dán
	kg
	2
	

	13
	Kẽm 2mm
	kg
	12
	

	14
	Bộ máy bơm*
	Bộ
	1
	

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	XI
	Cây quýt
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 4 m x 3 m tương đương 825 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø21 mm
	m
	2.500
	

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt)
	m
	5.115
	

	4
	T Ø60 mm
	Cái
	1
	

	5
	Khóa Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø21 mm
	Cái
	50
	

	8
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	50
	

	9
	Bít Ø21 mm
	Cái
	50
	

	10
	Nối Ø21 → Ø5 mm
	Cái
	825
	

	11
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	825
	

	12
	Keo dán
	kg
	2
	

	13
	Kẽm 2mm
	kg
	12
	

	14
	Bộ máy bơm*
	Bộ
	1
	

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	XII
	Cây chuối
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 2 m x 2,5 m tương đương 2.000 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø21 mm
	m
	4.000
	

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt)
	m
	3.000
	

	4
	T Ø60 mm
	Cái
	1
	

	5
	Khóa Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø21 mm
	Cái
	80
	

	8
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	80
	

	9
	Bít Ø21 mm
	Cái
	80
	

	10
	Nối Ø21 → Ø5 mm
	Cái
	2.000
	

	11
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	2.000
	

	12
	Keo dán
	kg
	2
	

	13
	Kẽm 2mm
	kg
	12
	

	14
	Bộ máy bơm*
	Bộ
	1
	

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	XIII
	Cây đu đủ
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 2 m x 2 m tương đương 2.500 cây/ha



	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø21 mm
	m
	5.000
	

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt)
	m
	3.925
	

	4
	T Ø60 mm
	Cái
	1
	

	5
	Khóa Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø21 mm
	Cái
	100
	

	8
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	100
	

	9
	Bít Ø21 mm
	Cái
	100
	

	10
	Nối Ø21 → Ø5 mm
	Cái
	2.500
	

	11
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	2.500
	

	12
	Keo dán
	kg
	2
	

	13
	Kẽm 2mm
	kg
	12
	

	14
	Bộ máy bơm*
	Bộ
	1
	

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	XIV
	Cây mít
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 7 m x 7 m tương đương 196 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	150
	

	2
	Ống cấp 2: Ø21 mm
	m
	1.400
	

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt)
	m
	1.846
	

	4
	T Ø60 mm
	Cái
	1
	

	5
	Khóa Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø21 mm
	Cái
	28
	

	8
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	28
	

	9
	Bít Ø21 mm
	Cái
	28
	

	10
	Nối Ø21 → Ø5 mm
	Cái
	196
	

	11
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	196
	

	12
	Keo dán
	kg
	2
	

	13
	Kẽm 2mm
	kg
	12
	

	14
	Bộ máy bơm*
	Bộ
	1
	

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	XV
	Dưa hấu
	
	
	

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	Mật độ hàng cách hàng 2,3 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	176
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	4.400
	

	4
	Khóa Ø 34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø 34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø 34 mm
	Cái
	4
	

	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	176
	

	8
	Keo dán
	Kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	XVI
	Cây dưa lưới
	
	
	

	1
	Ống cấp 1 Ø34 mm
	m
	300
	Mật độ hàng cách hàng 1,3 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm)

	2
	Roăng cao su Ø16 mm
	Cái
	308
	

	3
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	7.700
	

	4
	Khóa Ø34 mm
	Cái
	4
	

	5
	T Ø34 mm
	Cái
	4
	

	6
	Bít Ø34 mm
	Cái
	4
	

	7
	Bít Ø16 mm 
	 Cái
	308
	

	8
	Keo dán
	kg
	2
	

	9
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	10
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	11
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	12
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	C
	NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP
	
	
	

	I
	Cây cà phê
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	200
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	3.400
	

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	1.112
	

	4
	Khóa 60 mm
	Cái
	2
	

	5
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	T Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	68
	

	8
	T Ø27 → Ø21 mm
	Cái
	1.112
	

	9
	Béc phun
	Cái
	1.112
	

	10
	Nối ống Ø27 mm
	Cái
	34
	

	11
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	68
	

	12
	Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài
	Cái
	68
	

	13
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	14
	Kẽm 2 mm
	kg
	12
	

	15
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	16
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	17
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	18
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	II
	Cây ca cao
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 4 m tương đương 833 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	200
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	2.500
	

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	834
	

	4
	Khóa 60 mm
	Cái
	2
	

	5
	Bít Ø60 mm
	Cái
	2
	

	6
	T Ø60 mm
	Cái
	2
	

	7
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	50
	

	8
	Nối Ø27 
	Cái
	25
	

	9
	T Ø27 → Ø21 mm
	Cái
	834
	

	10
	Béc phun
	Cái
	834
	

	11
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	50
	

	12
	Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài
	Cái
	50
	

	13
	Keo dán
	kg
	10
	

	14
	Kẽm 2 mm
	kg
	1
	

	15
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	16
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	17
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	18
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	III
	Cây điều
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 6 m tương đương 287 cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	250
	

	2
	Ống cấp 2: Ø49 mm
	m
	450
	

	3
	Ống cấp 3: Ø27 mm
	m
	1.250
	

	4
	T Ø60 → Ø49 mm
	Cái
	17
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 49 mm
	Cái
	17
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	17
	

	9
	T Ø49 → Ø27 mm
	Cái
	17
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	IV
	Cây hồ tiêu
	
	
	Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 2,5m x 2,5m tương đương 1.600cây/ha

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300
	

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	800
	

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm
	m
	2.000
	

	4
	T Ø60 → Ø27 mm
	Cái
	34
	

	5
	Khóa 60 mm
	Cái
	7
	

	6
	Bít Ø60 mm
	Cái
	14
	

	7
	Khóa 27 mm
	Cái
	12
	

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	12
	

	9
	T Ø27 → Ø5 mm
	Cái
	1.400
	

	10
	Keo dán
	kg
	1,5
	

	11
	Kẽm 2 mm
	kg
	9
	

	12
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	

	13
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	14
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	15
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	

	V
	Cây mía
	
	
	

	1
	Bộ súng 42 mm
	Bộ
	65
	

	2
	Van 60 mm
	Cái
	6
	

	3
	T 60 mm
	Cái
	6
	

	4
	Nối 60/42 mm
	Cái
	6
	

	5
	Co 60 mm
	Cái
	6
	

	6
	Keo gắn ống Bình Minh (1 kg)
	kg
	1,5
	

	7
	Ống 60 mm Bình Minh
	Cây
	20
	

	8
	Ống dây mềm
	kg
	45
	

	9
	Ống 42 mm Bình Minh
	Cây
	1
	

	10
	Dây cột
	Sợi
	65
	

	11
	Bộ máy bơm *
	Bộ
	1
	


